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TT Họ và tên chủ sử dụng, quản lý

Tờ bản đồ trích đo địa chính thực hiện dự án Theo Thông tin GCNQSDĐ

Ghi chú
Số tờ

bản đồ
địa

chính

Số
thửa

Diện tích
thửa
(m²)

Diện tích
đất thu hồi
trong quy
hoạch (m²)

Loại đất đang
sử dụng

Loại đất
đề nghị
thu hồi
(theo

phương
án được

phê
duyệt)

Tờ
BĐĐC Số thửa Diện tích

 (m2) Loại đất

1 Hộ bà Dương Thị Ngọc Thạch 14 57 256,9 256,9 BHK BHK 14 57 256,9 BHK

2 Hộ bà Nguyễn Thị Hội 8 56 464,2 464,2 BHK BHK 8 56 464,2 BHK

3 Hộ ông Dương Ngọc Thành 14 23 323,4 323,4 BHK BHK 14 23 323,4 BHK

4 Bà Trương Thị Xuân Xanh 14 19 233,3 233,3 BHK BHK 14 19 233,3 BHK

5 Hộ ông Phạm Nhân 8 80 190,8 190,8 BHK BHK 8 80 190,8 BHK

6 Hộ ông Phan Thanh Hải 9 596 1.540,0 184,8 ODT+BHK BHK 9 112 1.537,0 ODT+BHK

7
Ông Lê Quang Trưởng, Lê Văn Bang -
đồng thừa kế hộ bà Nguyễn Thị Xảo
(chết)

8 54 224,3 224,3 BHK BHK 8 54 224,3 BHK

8 Ông Nguyễn Đức Hiếu 8 40 301,4 16,5 BHK BHK 8 40 301,4 BHK

9 Bà Bùi Thị Thu Ba 9 116 879,2 23,4 ODT+BHK BHK 9 116 879,2 ODT+BHK

10 Ông Dương Ngọc Hải và bà Nguyễn
Thị Dậu 14 265 592,2 0,9 ODT+CLN CLN 14 265 592,2 ODT+CLN

11 Ông Huỳnh Văn Đức và bà Trần Thị Lệ
Hiền 9 118 602,0 4,6 ODT+BHK BHK 9 118 602,0 ODT+BHK

12 Bà Trần Thị Búp 14 279 174,9 29,8 ODT+BHK BHK 14 279 174,9 ODT+BHK
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13 Ông Trần Đạo
14 149 327,0 23,6 ODT+BHK BHK 14 149 327 ODT+BHK

14 150 973,2 6,4 ODT+BHK BHK 14 150 1152,2 ODT+BHK

14 Ông Dương Quang Thanh 9 147 862,0 529,0 ODT+CLN CLN 9 147 920 ODT+CLN

15 UBND phường quản lý 9 570 1455,4 735,5 DGT DGT 9 570 1455,4 DGT

TỔNG CỘNG: 9.400,2 3.247,4
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